
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

61/6 Trần Quốc Toản, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JB FOOD

3703230348

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

10. Quảng cáo 7310

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

14. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

19. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

20. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

21. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JB 
FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JB FOOD TRADE AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JBFOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944732323
Email:

Fax:
Website:
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22. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

23. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

24. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

31. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

35. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

36. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

37. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

38. Đại lý du lịch 7911

39. Điều hành tua du lịch 7912

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

42. Cơ sở lưu trú khác 5590

43. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

46. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

47. Giáo dục nhà trẻ 8511

48. Giáo dục mẫu giáo 8512

49. Giáo dục tiểu học 8521

50. Giáo dục trung học cơ sở 8522

51. Giáo dục trung học phổ thông 8523

52. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

53. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

54. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

55. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560
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60.000.000.000 VNĐ

56. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

57. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

58. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

59. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

60. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

61. Thu gom rác thải không độc hại 3811

62. Thu gom rác thải độc hại 3812

63. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

64. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

65. Tái chế phế liệu 3830

66. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

67. Xây dựng nhà để ở 4101

68. Xây dựng nhà không để ở 4102

69. Xây dựng công trình đường bộ 4212

70. Xây dựng công trình công ích khác 4229

71. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

72. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

73. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn môi trường - Dịch vụ tư vấn lập báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, 
đề án bảo vệ môi trường chi tiết. - Dịch vụ quan trắc môi 
trường

7490

75. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

76. Trồng cây hàng năm khác 0119

77. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

78. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

79. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

6. Vốn điều lệ: 
Sáu mươi tỷ đồng
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 037054003200

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 61/6 Trần Quốc Toản, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 61/6 Trần Quốc Toản, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

BÙI VĂN LỢI Nam
23/09/1954 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự  
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037054003200
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 61/6, Trần Quốc Toản, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 61/6, Trần Quốc Toản, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN LỢI Nam

23/09/1954 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự  xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Công tyChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/07/2024 đến ngày 25/08/2024


